	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA:  KHCB – TỔ GDTC – GDQP - AN

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH BIÊN SOẠN CHO MÔN HỌC:Năm 2019 - 2020
 Ngành:	                                                                                              Trình độ đào tạo: Trung cấp
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	- Giao trình điền kinh

- Môn điền kinh
	- TS. Dương Ngọc Trường – TS.Nguyễn Thanh Đề - TS. Nguyễn Văn Tri
- PGS-TS. Dương Nghiệp Chí
	Đại học Quốc gia TP.HCM
TDTT
	2014


1978
	5
	Học phần GDTC

	2
	- Giáo trình bóng chuyền
	- Th.S. Huỳnh Đắc Tiến – Nguyễn Phước Toàn
	TDTT
	1997
	5
	Học phần GDTC

	3
	- Giáo trình bóng đá
	- Th.S Ngô Hữu Phúc – Th.S Lâm Quang Vũ – Th.S Phạm Thái Vinh
	Đại học Quốc gia TP.HCM

	2015
	5
	Học phần GDTC

	4
	- Giáo Trình cầu lông
	- TS. Châu Vĩnh Huy -Th.S. Huỳnh Đắc Tiến – Th.S Nguyễn Thế Lưỡng 
	Đại học Quốc gia TP.HCM

	2016
	5
	Học phần GDTC

	5
	- Giáo Trình bóng rổ
	- Chủ biên: Nguyễn Văn  Hiếu
	TDTT
	1997
	5
	Học phần GDTC

	6
	- Giáo dục quốc phòng và an ninh
	- Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2020
	5
	Học phần giáo dục quốc phòng và an ninh


	TP.HCM, ngày    tháng    năm 
	 TRƯỞNG KHOA

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHCB – TỔ GDTC – GDQP - AN


DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH BIÊN SOẠN CHO MÔN HỌC:Năm 2019- 2020
 Ngành:	                                                                                              Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	- Giao trình điền kinh

- Môn điền kinh
	- TS. Dương Ngọc Trường – TS.Nguyễn Thanh Đề - TS. Nguyễn Văn Tri
- PGS-TS. Dương Nghiệp Chí
	Đại học Quốc gia TP.HCM
TDTT
	2014


1978
	5
	Học phần GDTC

	2
	- Giáo trình bóng chuyền
	- Th.S. Huỳnh Đắc Tiến – Nguyễn Phước Toàn
	TDTT
	1997
	5
	Học phần GDTC

	3
	- Giáo trình bóng đá
	- Th.S Ngô Hữu Phúc – Th.S Lâm Quang Vũ – Th.S Phạm Thái Vinh
	Đại học Quốc gia TP.HCM

	2015
	5
	Học phần GDTC

	4
	- Giáo Trình cầu lông
	- TS. Châu Vĩnh Huy -Th.S. Huỳnh Đắc Tiến – Th.S Nguyễn Thế Lưỡng 
	Đại học Quốc gia TP.HCM

	2016
	5
	Học phần GDTC

	5
	- Giáo Trình bóng rổ
	- Chủ biên: Nguyễn Văn  Hiếu
	TDTT
	1997
	5
	Học phần GDTC

	6
	- Giáo dục quốc phòng và an ninh
	- Bộ LĐTBXH
	Bộ LĐTBXH
	2020
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	Học phần giáo dục quốc phòng và an ninh



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 
	TRƯỞNG KHOA


